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BÁO CÁO

Một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

(Trình Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành với sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng Luật và nội dung cơ bản của dự thảo Luật, đồng thời tham gia nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo phân công và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Tư pháp (UBTP) đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) và các cơ quan hữu quan
 tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH chỉnh lý dự thảo Luật; tổ chức 02 Tọa đàm để lắng nghe ý kiến các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (là 02 địa phương có số lượng lớn loại án này) góp ý trực tiếp vào dự thảo Luật; báo cáo UBTVQH tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2024.
Căn cứ quan điểm xây dựng Luật và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của UBTVQH trong quá trình thẩm tra, cho ý kiến về dự án Luật, Thường trực UBTP, TANDTC và các cơ quan đã thống nhất quan điểm và nguyên tắc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị; bám sát 06 nhóm chính sách đã được TANDTC trình Quốc hội khi đề nghị bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý của các vị ĐBQH, cơ quan thẩm tra, các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 05 phần, 11 chương và 173 điều (trong đó, đã bỏ 05 điều, bổ sung mới 13 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội). 
Thực hiện sự phân công của UBTVQH, Thường trực UBTP xin báo cáo một số nội dung lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên để các vị ĐBQH hoạt động chuyên trách tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến. Cụ thể như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật

Đa số ý kiến nhất trí phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Có ý kiến đề nghị chỉ nên tập trung quy định về xử lý chuyển hướng và một số vấn đề có tính chất nguyên tắc về tội phạm, hình phạt.

Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Xuất phát từ đặc điểm của người chưa thành niên (NCTN) là người chưa trưởng thành về mọi mặt (thể chất, tinh thần, nhận thức và đạo đức), chưa thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất trước các nguy cơ vi phạm và tội phạm. Đặc biệt là khi tham gia vào các quy trình tư pháp hình sự đều dễ bị tác động tiêu cực, nhất là khi phải đối diện với các biện pháp có tính chất cưỡng chế (như: khởi tố, bắt, giam, giữ, khám xét...). Đặc điểm này đòi hỏi Nhà nước khi thiết kế chính sách xử lý cần có cách tiếp cận chuyên biệt, khác với người trưởng thành. Với mục đích xây dựng một đạo luật chuyên biệt và toàn diện về tư pháp NCTN thì 02 vấn đề cốt lõi là hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự cần phải được điều chỉnh trong Luật này, tạo cơ sở cho việc thiết kế các nguyên tắc, chính sách, biện pháp xử lý, hình phạt và thủ tục tố tụng thân thiện phù hợp với đặc điểm của NCTN. Đây là 02 trong số 06 nhóm chính sách đã được Quốc hội quyết định khi bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Phạm vi điều chỉnh này cũng phù hợp với các yêu cầu và khuyến nghị của quốc tế về xây dựng Luật Tư pháp NCTN. Tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, Thường trực UBTP và các cơ quan thống nhất đề nghị cho giữ phạm vi điều chỉnh như Điều 1 của dự thảo Luật. Trong quá trình cho ý kiến về dự thảo Luật, UBTVQH tán thành với phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự.
2. Về biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng (Điều 51)

Nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật về việc chuyển biện pháp tư pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng quy định trong Bộ luật Hình sự thành biện pháp xử lý chuyển hướng. Một số ý kiến đề nghị lập luận chặt chẽ hơn về quy định giáo dục tại Trường giáo dưỡng là biện pháp XLCH. Có ý kiến đề nghị cân nhắc biện pháp này vì đưa vào Trường giáo dưỡng cũng là tước 1 phần tự do của NCTN.

Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Trước năm 2015, Bộ luật Hình sự (sau đây viết tắt là BLHS) quy định 02 biện pháp tư pháp áp dụng với NCTN (gồm: Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng). Vì là biện pháp tư pháp, cho nên 02 biện pháp này chỉ được áp dụng sau khi Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và ra bản án. Khi đó NCTN có thể đã bị áp dụng tạm giam ở cả 03 giai đoạn (điều tra, truy tố, xét xử) và thời gian tạm giam có thể lên tới gần 09 tháng đối với tội nghiêm trọng và gần 12 tháng đối với tội rất nghiêm trọng. Khi sửa BLHS vào năm 2015, Quốc hội đã quyết định chuyển biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thành biện pháp giám sát, giáo dục (về bản chất là biện pháp xử lý chuyển hướng như dự thảo Luật); và nay dự thảo Luật Tư pháp NCTN tiếp tục đề xuất chuyển biện pháp tư pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng thành biện pháp xử lý chuyển hướng (sau đây viết tắt là XLCH). Các lần đề xuất này đều nhằm mục đích “vì lợi ích tốt nhất của NCTN” nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho cộng đồng và cho người bị hại bởi vì Trường giáo dưỡng là môi trường giáo dục có kỷ luật chặt chẽ do Bộ Công an trực tiếp quản lý. Khi đó, NCTN sẽ được áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng ngay từ giai đoạn điều tra và sớm kết thúc quá trình tố tụng; thời hạn tạm giam NCTN sẽ được rút ngắn đáng kể; hạn chế tối đa gián đoạn quyền học tập, học nghề của NCTN. Đáp ứng yêu cầu tại Điều 40 của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em “Bất kỳ khi nào thấy thích hợp và cần thiết, cần đề ra các biện pháp xử lý trẻ em vi phạm pháp luật hình sự mà không phải sử dụng đến thủ tục tư pháp”. Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Thường trực UBTP và các cơ quan thống nhất đề nghị cho giữ quy định của dự thảo Luật về giáo dục tại Trường giáo dưỡng là biện pháp XLCH; đồng thời đã phối hợp rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp được áp dụng biện pháp này để bảo đảm chặt chẽ (tại Điều 51). UBTVQH tán thành việc chuyển biện pháp tư pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng thành biện pháp xử lý chuyển hướng và các trường hợp được áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp này như dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.
3. Về các trường hợp không được áp dụng XLCH (Điều 38)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung thêm một số tội không được áp dụng XLCH đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi như quy định của BLHS hiện hành. Có ý kiến đề nghị quy định không áp dụng XLCH đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nếu phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: BLHS hiện hành quy định 14 tội không áp dụng XLCH đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 08 tội không áp dụng XLCH đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Khi xét xử NCTN về những tội này, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Tòa án có thể quyết định hoặc là áp dụng hình phạt hoặc là áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng đối với với họ. Dự thảo Luật tách một số tội
 từ các tội phạm nêu trên để cho phép hoặc là áp dụng biện pháp XLCH giáo dục tại Trường giáo dưỡng hoặc là áp dụng hình phạt. Như vậy, quy định của dự thảo Luật tuy có sự thay đổi chính sách theo hướng nhân văn hơn với NCTN phạm tội, nhưng không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội như một số ý kiến băn khoăn vì những tội này không được phép áp dụng XLCH ngoài cộng đồng, chỉ có thể chấp hành tại Trường giáo dưỡng hoặc chấp hành hình phạt (giống như quy định của BLHS hiện hành).
Đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia như ý kiến ĐBQH nêu, thì theo quy định của BLHS, NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia nên không đặt ra vấn đề XLCH. Do đó, Thường trực UBTP và các cơ quan thống nhất đề nghị cho giữ quy định về các tội không được áp dụng XLCH như dự thảo Luật. UBTVQH tán thành quy định của dự thảo Luật về các tội không được áp dụng XLCH.
4. Về thẩm quyền áp dụng biện pháp XLCH (Điều 52)

Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về thẩm quyền áp dụng biện pháp XLCH. Nhiều ý kiến đề nghị quy định chỉ Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp XLCH. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu thêm các phương án khác như: bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã có quyền áp dụng biện pháp XLCH hoặc mở rộng các cơ quan liên quan đều có quyền đề xuất áp dụng biện pháp XLCH để Tòa án quyết định…
Thường trực UBTP nhận thấy dự thảo Luật quy định cả 03 cơ quan (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đều có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp XLCH tại mỗi giai đoạn tố tụng; riêng biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng phải do Tòa án quyết định là phù hợp, đáp ứng nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, giúp NCTN có đủ điều kiện luật định sẽ sớm được áp dụng biện pháp XLCH. Quy định này kế thừa pháp luật hiện hành, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và cũng tương đồng với pháp luật của nhiều nước hiện đang giao cho nhiều cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định áp dụng XLCH. Riêng đối với biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng cần tiếp tục giao duy nhất cho Tòa án quyết định vì đây là biện pháp nghiêm khắc nhất, được áp dụng trên cơ sở căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân và môi trường sống của người đó cần được giám sát, giáo dục trong một môi trường có tính kỷ luật chặt chẽ hơn. Đối với ý kiến ĐBQH đề nghị giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hoặc mở rộng các cơ quan có liên quan đều có quyền đề nghị áp dụng XLCH là chưa phù hợp vì đây là quá trình giải quyết vụ án hình sự, chỉ cơ quan tiến hành tố tụng mới được giao thẩm quyền. Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Thường trực UBTP và các cơ quan
 thống nhất đề nghị cho giữ quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp XLCH như dự thảo Luật; đồng thời đã phối hợp rà soát, chỉnh lý các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp XLCH (tại Chương V) nhằm bảo đảm cụ thể, chặt chẽ để thuận lợi, khả thi trong thực tiễn áp dụng. UBTVQH tán thành với dự thảo Luật về thẩm quyền áp dụng biện pháp XLCH.
5. Về các hình phạt áp dụng đối với NCTN phạm tội (Điều 108)
Nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật về 04 loại hình phạt áp dụng với NCTN trên cơ sở kế thừa quy định của BLHS hiện hành. Có ý kiến đề nghị chỉ quy định hình phạt tù có thời hạn và bỏ 03 hình phạt (cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ) vì trường hợp hành vi phạm tội ít nghiêm trọng hơn thì đã được áp dụng biện pháp XLCH.
Thường trực UBTP xin được báo cáo như sau: Một trong những điều kiện để được áp dụng XLCH là phải có đề nghị của NCTN; không có sự tự nguyện, thành tâm sửa chữa lỗi lầm từ phía NCTN thì không thể được áp dụng biện pháp này vì sẽ tiềm ẩn nguy cơ tái phạm khi được XLCH tại cộng đồng. Trường hợp NCTN không đề nghị áp dụng XLCH thì phải chịu hình phạt. Ngoài hình phạt tù có thời hạn, việc dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định của BLHS về 03 loại hình phạt khác (gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ) nhằm bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi phạm tội, đồng thời thể chế hóa Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị “Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ...). Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Thường trực UBTP và các cơ quan thống nhất đề nghị cho giữ quy định về 04 loại hình phạt để vừa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa đề cao tính hướng thiện trong xử lý NCTN. UBTVQH tán thành tiếp tục quy định 04 loại hình phạt và nội dung cụ thể của từng loại hình phạt như dự thảo Luật. 
6. Về mức phạt tù có thời hạn (Điều 112)
Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về mức phạt tù có thời hạn. Có ý kiến đề nghị giữ như quy định của BLHS.
Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: theo quy định của BLHS, mức phạt tù tối đa đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là 12 năm, với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là 18 năm. So với nhiều nước trên thế giới, mức phạt tù tối đa đối với NCTN theo BLHS nước ta là khá cao, nhiều nước chỉ quy định mức phạt tù tối đa đến 10 năm hoặc thấp hơn. Dự thảo Luật giảm mức phạt tù tối đa đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi còn 09 năm, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi còn 15 năm
 nhằm thể chế hóa yêu cầu của Đảng về “Coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự... đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội” và phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa. Tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Thường trực UBTP và các cơ quan thống nhất đề nghị cho giữ quy định về mức phạt tù có thời hạn như dự thảo Luật. UBTVQH tán thành quy định của dự thảo Luật về mức phạt tù có thời hạn.
7. Về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội (Điều 114)

Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Có ý kiến đề nghị giữ như quy định của BLHS. Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đối chiếu để quy định phù hợp.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBTP đã phối hợp với các cơ quan rà soát kỹ lưỡng và thấy rằng quy định như Điều 103 BLHS về tổng hợp hình phạt là bất hợp lý, dẫn đến thiếu công bằng đúng như Báo cáo tổng kết đã nêu (ví dụ: NCTN phạm 02 tội nhẹ hơn nhưng mức tổng hợp hình phạt lại cao hơn NCTN phạm 02 tội nặng hơn). Việc sửa đổi như khoản 2 và khoản 3 Điều 114 dự thảo Luật đã khắc phục được sự thiếu công bằng nêu trên. 
Tuy nhiên, về mức tổng hợp hình phạt chung đề xuất chỉnh lý theo hướng: không quá 12 năm tù đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và không quá 18 năm tù đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và áp dụng thống nhất với mọi tội phạm (mà không chỉ áp dụng với 05 tội như dự thảo Luật
). Quy định như vậy vừa bảo đảm phân hóa được chính sách xử lý giữa NCTN phạm 01 tội với NCTN phạm nhiều tội; vừa không tăng nặng trách nhiệm xử lý so với quy định của BLHS; vừa khắc phục được bất cập trong quy định của BLHS về tổng hợp hình phạt; vừa không phát sinh những mâu thuẫn mới trong tổng hợp hình phạt. Trên cơ sở đó, Thường trực UBTP và TANDTC thống nhất đề nghị UBTVQH cho phép chỉnh lý quy định về tổng hợp hình phạt như Điều 114 dự thảo Luật. UBTVQH tán thành nội dung tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật liên quan đến tổng hợp hình phạt trong trường hợp NCTN phạm nhiều tội.
8. Về sự tham gia của người làm công tác xã hội trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 32 và Điều 143)
Có ý kiến đề nghị quy định người làm công tác xã hội tham gia đầy đủ các hoạt động tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 
Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Việc quy định người làm công tác xã hội tham gia hoạt động tư pháp NCTN, nhất là trong quá trình xem xét quyết định áp dụng và thi hành biện pháp XLCH là rất cần thiết nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp”
, “Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, nhân viên công tác xã hội...”
; tránh việc áp đặt một chiều các biện pháp mang tính cưỡng chế, nghiêm khắc từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng; phù hợp với yêu cầu tại mục 16 Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với NCTN (còn gọi là Quy tắc Bắc Kinh) “cần phải điều tra kỹ hoàn cảnh sống của NCTN và điều kiện dẫn đến NCTN phạm tội "
. 
Do đó, đối với hoạt động xử lý chuyển hướng NCTN phạm tội, dự thảo Luật quy định người làm công tác xã hội có trách nhiệm (xây dựng báo cáo điều tra xã hội về NCTN; xây dựng kế hoạch XLCH; tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp XLCH; trực tiếp giám sát thi hành quyết định áp dụng biện pháp XLCH…) là phù hợp. Đối với các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử khác (như: lấy lời khai, hỏi cung, đối chất, nhận dạng, khám xét…), Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS) và dự thảo Luật đã quy định bắt buộc phải có sự tham gia của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện của NCTN. Nếu quy định người làm công tác xã hội phải tham gia đầy đủ các hoạt động tố tụng này thì vừa không cần thiết, vừa có thể gây tốn kém về nhân lực, vật lực, chi phí tố tụng. Do đó, để bảo đảm khi cần thiết vẫn có thể mời người làm công tác xã hội tham gia các hoạt động tố tụng, dự thảo Luật đề xuất chỉnh lý theo hướng người làm công tác xã hội tham gia khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. UBTVQH tán thành quy định về sự tham gia của người làm công tác xã hội trong hoạt động tố tụng hình sự và nội dung chỉnh lý như dự thảo Luật.
9. Về tách vụ án có NCTN phạm tội (Điều 136)
Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật phải tách riêng vụ án có NCTN phạm tội để giải quyết độc lập. Một số ý kiến đề nghị không tách vụ án hình sự có NCTN phạm tội. Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát. 
Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Nhằm thể chế hóa các yêu cầu của Đảng về “phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”
, thực thi đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
, dự thảo Luật bổ sung nhiều chính sách và quy định chuyên biệt, thân thiện và nhân văn hơn dành cho NCTN. Cụ thể là:
- Thời hạn điều tra, truy tố, xét xử đối với NCTN không quá ½ thời hạn đối với người trưởng thành, trừ trường hợp vụ án có tính chất phức tạp. (Theo quy định này, nếu gộp chung vụ án có đồng phạm là NCTN và người trưởng thành để giải quyết sẽ dẫn đến thời hạn tiến hành tố tụng đối với NCTN đã hết nhưng thời hạn tiến hành tố tụng đối với người trưởng thành vẫn còn nhưng chưa hoàn thành việc giải quyết vụ án. Trong trường hợp này cũng không thể kết luận điều tra và đề nghị truy tố, ra cáo trạng hoặc ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vì chưa hoàn thành việc giải quyết vụ án).
- Người tiến hành tố tụng phải đáp ứng điều kiện đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến NCTN.
- Quy định cụ thể về việc giữ bí mật thông tin cá nhân của NCTN trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng nhằm nội luật hóa Điều 40 Công ước quốc tế về quyền trẻ em “Mọi điều riêng tư của trẻ em phải được hoàn toàn tôn trọng trong mọi giai đoạn tố tụng”. (Quy định này liên quan trực tiếp đến các quy định của BLTTHS về nội dung của Kết luận điều tra, nội dung Cáo trạng, nội dung Bản án và việc gửi, công khai các văn bản tố tụng này tới các chủ thể liên quan).
- Quy định trong giai đoạn điều tra, truy tố, nếu xét thấy NCTN bị buộc tội có đủ điều kiện được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại Trường giáo dưỡng thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có văn bản gửi kèm theo hồ sơ vụ án đề nghị Tòa án xem xét, quyết định. (Theo quy định của BLTTHS, cơ quan nào quyết định cuối cùng về vụ án thì hồ sơ vụ án lưu tại cơ quan đó. Nếu vụ án có đồng phạm là NCTN và người trưởng thành thì không thể gửi hồ sơ của vụ án này sang Tòa án để đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại Trường giáo dưỡng vì việc tiến hành tố tụng đối với người trưởng thành vẫn đang được thực hiện).
- Quy định trình tự, thủ tục, thời hạn chuyên biệt và cụ thể để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng và biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại Trường giáo dưỡng đối với NCTN.
- Ngoài ra, dự thảo Luật còn nhiều chính sách chuyên biệt khác chỉ áp dụng với NCTN trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 
Quá trình chỉnh lý, trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các chính sách mới của dự thảo Luật, Thường trực UBTP và đại diện các cơ quan tham gia chỉnh lý (Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, TANDTC) đều thống nhất nếu không tách riêng vụ án đối với NCTN để giải quyết (mà vẫn giải quyết chung trong cùng vụ án với người trưởng thành) thì sẽ không thể thực hiện được những chính sách mới của dự thảo Luật, thậm chí tạo ra mâu thuẫn giữa các quy định của dự thảo Luật, mâu thuẫn với BLTTHS và sẽ gây khó khăn rất lớn trong thực tiễn thi hành. Vì vậy, Thường trực UBTP và đại diện các cơ quan tham gia chỉnh lý thống nhất với dự thảo Luật phải tách vụ án có NCTN phạm tội để giải quyết riêng. Đồng thời, để bảo đảm việc giải quyết vụ án chính xác, khách quan và hạn chế tối đa phát sinh thêm các thủ tục tố tụng, các cơ quan đã đề xuất bổ sung khoản 2 Điều 136 theo hướng: Cho phép các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án có người chưa thành niên và vụ án có người trưởng thành sẽ được sao chụp để phục vụ giải quyết cả hai vụ án này. UBTVQH tán thành phải tách riêng vụ án đối với NCTN phạm tội để giải quyết nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ, hiệu quả các chính sách nhân văn, thân thiện, tiến bộ của dự thảo Luật.
10. Về điều kiện cơ sở vật chất của trại giam (Điều 155)
Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về bố trí Trại giam dành riêng cho NCTN, đồng thời, đề nghị cân nhắc quy định hiệu lực thi hành nội dung này có thể muộn hơn (2 hoặc 3 năm) để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về nguồn lực để bảo đảm tính khả thi. 
Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: hiện nay số lượng NCTN chấp hành án tại các trại giam không lớn, nhưng được bố trí ở nhiều trại giam trên cả nước, đáng lưu ý có những trại giam chỉ có khoảng hơn 20 phạm nhân là NCTN, nên rất khó khăn cho việc bố trí dạy văn hóa, dạy nghề, cũng như khó đáp ứng được các yêu cầu riêng đặt ra đối với NCTN. Tuy nhiên, nếu chỉ quy định 01 mô hình như dự thảo Luật (là trại giam riêng) thì trước mắt có thể sẽ khó khăn về nguồn lực bảo đảm. Do đó, để vừa đáp ứng yêu cầu phải có khu vực chấp hành án dành riêng đối với NCTN nhằm tạo thuận lợi cho công tác giáo dục, phục hồi; vừa bảo đảm tính ổn định của Luật, tạo cơ sở pháp lý để sau này khi bố trí được nguồn lực sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu về cơ sở giam giữ đối với NCTN; vừa có thể kế thừa cơ sở vật chất hiện có, trên cơ sở ý kiến thống nhất của đại diện các cơ quan tham gia chỉnh lý, dự thảo Luật đề xuất chỉnh lý theo hướng quy định cả 02 mô hình: Trại giam riêng hoặc phân trại dành riêng cho người chưa thành niên trong trại giam. Căn cứ điều kiện thực tiễn, các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mô hình phù hợp cho từng giai đoạn. UBTVQH tán thành với nội dung tiếp thu, chỉnh lý như dự thảo Luật.
Ngoài những nội dung nêu trên, thực hiện chỉ đạo của UBTVQH, Thường trực UBTP và các cơ quan đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, thể hiện cụ thể trong dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (dài 35 trang) và dự thảo Luật đã được chỉnh lý. Trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH tại Hội nghị này, Thường trực UBTP tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, gửi lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan có liên quan bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua.

*

*       *

Trên đây là Báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, Thường trực Ủy ban Tư pháp trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TANDTC;

- Lưu: HC, TP.

Epas: 74957
	TM. ỦY BAN TƯ PHÁP

  CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 Lê Thị Nga


� Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


� Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi gồm 09 tội: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Tội mua bán người; Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Tội cướp tài sản; Tội cướp giật tài sản; Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt trái phép chất ma túy.


Đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi gồm 02 tội: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Tội cướp giật tài sản.


� Tại phiên họp chuyên đề pháp luật của UBTVQH (tháng 8/2024), Thường trực UBTP đề nghị cân nhắc chỉ giao cho Tòa án thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp XLCH


� (Trừ 05 tội: tội giết người, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, tội sản xuất trái phép chất ma túy thì vẫn áp dụng như quy định của BLHS)


� 05 tội gồm: tội giết người, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, tội sản xuất trái phép chất ma túy


� Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020


� Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc


� Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với NCTN (còn gọi là Quy tắc Bắc Kinh): Văn kiện này tuy không phải là điều ước quốc tế được các quốc gia phê chuẩn, nhưng được quốc tế khuyến nghị các quốc gia áp dụng trong quá trình xây dựng Luật hoặc cải cách hệ thống tư pháp NCTN


� Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc


� Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
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